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KINH TỂ NGOÀI QUỐC DOANIt 

TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỀN 

KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN ở  N ư ớ c  TA

VO M INH V IÊ N ÍỈ

N ỉd  k in h  t í  n ư ớ c  ta  I roDg th ờ i kỳ q u á  d ộ  lỄn chủ  ngh ĩa  xã hội là  n ỉn  k inh  l£  nhiỄu 
th inh  p h in . Quao điềm đó đ vợ c d ỉ  cập ngay l«i Đ«i hội IV DẳDg Cộng s in  Viội Nam 
(12-1976) tro n g  việc xác đ inh  đ ư ờ n g  lố i  phát Ir iỉn  kinh lế  lr£ a  ph«m  vi cả nưtVc. Soog 
trê n  th ự c  t ỉ ,  trv ớ c  n im  1986, các Ihànb phần kinh l í  không phái IriSn Ihực sự . Nguy£n 
ahỈB chA yẽu một mật là do nó ihiíu môi trtfờng l6n l«l - kiah t£ hàng hỏa ibeu cư chỉ 
thi Irvờaỉ^ m ịt khác, do có sự phỈB bi^l dối xử dổi với các ihành phSn kinh l í  trong 
đvử B g ltfi và ch ính  sAch cảl t«u  x ỉ  hội chú Dghia. T rư ớ c  dây, các ih án h  phần  kioh l í  
tk vờ ag  d v ợ c  chia lầm hai io«i: x i  hội chủ nghia và phi x ỉ  hội chử nghia. Kinh tê  qutìc 
doanh  đ irự c col là híệo lh ằa  của kinh lể  xả hội chử nghĩa. Các ib àn h  phJn  kinh lã  khác 
d tfự c coi l i  dỗi tvcrng cửa cải t«o xá hội chủ nghĩa d ỉ  đira d ỉn  nó vào hai binh Ihức 
hOii: $ở b ử u  toằm d i a  v i  sở  hfru lập  ihề.
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Sau khí cỏ dưtVng Irti đồi miVi cùa Dại hi^i VI Dâng t 'ộ n g  sàn Viộl Nam (I2 -1 ‘>8<») 
qu an  nl^in v ỉ  các thảnh  phần kinh lé không còn mang nội dung như  vậy nữa.

T ro n g  mấy năm găn dày, kinh l í  ngoài quííc doanh đ ư ự c guVi lý luận, các nhà vạch 
chÍDh .sácb, các nhả quản lý... quan lâm n h iĩu . C 6  n h iĩu  lý do. T rư ử c  hết, vỉ kinh lế  Dgoải 
quốc d o an h  bao  gồm mộl khu v ự t rộng hVn Irong cir căa kinh l í  n h iỉu  ihành phăn. T heo 
cách pb&n chia chính ihứ c, kinh tế  nt(oài quốc doanh bao gồm: kinh (ế lập  Ih ỉ ,  kinh lé  cá 
Ihfi, k inh t í  tư  bàn nhà nưtVc, iư  bàn lư  nhàn... T hứ  hai, kinh lố ngoài quữc doanh chiếm  
một lỷ  trọ n g  lớn trong  cơ cấu lồng sản phSm xả hội vả ihu nhập quốc dán. T hờ i kỳ 
1986-1990 kinh l í  ngoài quốc doanh ch iím  lỷ irọng bình quủn là i»(»,54'/£ tồng sản phầm  
xả hộí và 73,64% thu  nbập quốc dán. Tỳ Irọng nảy lớn và ồn dinh. T hứ  ba, kinh lế  ngoài 
quốc d o an h  chứa Irong nỏ các hình ihức tồ chức sàn xuẫl kinh doanh rấ t đa  dạng  và 
phong phú. Thứ lư, kinh íc ngoài quốc doanh là khu vực sôi động nhất cỏa đởi sổng kinh 
lế  xả hộ i nưức ta. Nó đă góp phần to kVn trong việc khai ihác và sử  dụng các nguồn lực 
phát I r i ỉo  của n ĩa  kinh tế , gỏp phSn hình thành các nhãn lố  của kinh t í  Ibi trư ờ n g . Đồng 
Ihờ i sự  phát tricn  của kinh lể  ngoài quCíc doanh trong ihiVi gian quu cũng dặt ra nhiSu 
v ỉn  d ỉ  cần  giải q u y ít.

1. Sự phát triền của kinh tế ngoài qudc doanh (1986*1990).

Sự phái triền  của kinh tế  ngoài quSc doanh trong ihở i gian qua là mội bức Iranh 
nhiSu m àu sác. T rong  dó nồi bật nhửng nél mới chung nhíỉl suu:

- K inh lế  nòng hộ hình ihành v ã th rự c  ihừa ohận. Có ihề DÓi sự  ra điVi và khẳng định 
cửa kinh lễ  nông hộ iả quá Irình dồi mớì có ý nghĩa sãu sắc. N ông nghiệp dả d ư ợ c  Irả  lại 
mộl hình ihứ c  tò  chức &àn xuất kinh duanh phù hựp vứi lính  c h ỉl  đặc thù cúa hệ ihổng 
sản xuất của mình. Năm l ‘)86 cả nước có 16.743 hợp lác xã và sy.so*) tập  đoàn sản xuấl 
nỏDg nghìCp. D ó 4 à  « i iửng  chủ ihỄ sàn x u ỉ l  t r ong  mỏ hình phá t  Ir iẽn kinh l£ l ậ p  ihẽ  IrưiVc 
đảy. Năm 1W0 có y,357 Iriộu nông hộ  lả ohửng chù ihề trong sản xuất nông nghiệp ngày 
nay. T rôn  ihực «í, mô hình hợp lác xã sản xuâl nòng nghiộp (viVi hai đặc trư ng  cư  bản là 
lập  lh£ hỏa iư  liệu sản xuẫl và lập  lh£ hỏa lao dộng) không còn i5n lại. Kinh lể  nông hộ 
ra diVi lả một b ư ớc (Si y íu  Irong quá Irình chuyền kinh lố nỏng nghiộp lự  cung tự  cấp  
sang kinh lế  hảng hỏa.

- C ác xí nghiộp, cAng ly lư  nhăn ra (lởi. Nghi q u y íl I() Bộ Chính Irị Ban ch ấp  hành 
trung ưrrng Dảng CSVN (ngày I7-K-I988); I.UẬI doanh nghiệp lư  nhăn và luậl cống ly 
(iưực O uiỉc hội ihiSng quu ngày 2I-I2-I'>*M), các vân bản củii Hội đồng Bộ trưtVng &au dỏ  
lả ctr S(V pháp  lý cho các xí nghiệp vả cỏng Iv lư  nhăn ra dời và hoíật động. T hờ i kỳ cao 
d iĩin  - cuíỉi IWO cà nưiVc có xi nghiộp và cỏiig ly Jư nhàn. Sự xuẵl hiện Irong mộl 
ihOri gian ngán các xí nghiệp và còng ly lư  nhản kháng đinh mội d iĩu  rằng Irong mội n ĩn  
kinh lế  inOc dù sán xuiỉl nhò cỏn lử piiồ Viìii liciH lùiig các Ithà dounh nghiộp. Đ ồng 
ihởi nỏ củng (t;ịi la cho Nhà nước vấn đc khai ihác, tlài) sử  dụng nhả kinh doanh như 
li t  n i ộ l  I i h ã i i  l õ  ( ) h . i i  I r i i ’ ti  k i n h  ịỊ.

S ự  |>hái t r ic i i  m ạ n h  IIIC c ủ a  c á c  hìiih i l iứ c  lò  c h ứ c  sàn  xuitl k inh  d i ta n h  nhiS. Đ ó  là 
những hộ cá ih^, hỏ l iĩu  chủ iV cả ihành thị VÍI nòng (hỏn. Ví dụ số hộ l i ỉu  còng nghiệp,
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cA th ỉ  B ím  1988 iằ 31« 557, nSm 198') ia 333.337, nảm 1W0 là 356.522. Sự phái I r lỉn  
■ h a n h  c ủ a  c á c  h ìn h  ih ử c  (ồ  c h ứ c  sả n  Kuấi k in h  d o a n h  nảy  m ộ i m ặl là  k í i  q u ả  c ù a  c h in h  

s ic h  k h u y ỉn  khích 'làm  g iàu ' m$t k^.'v ià kết quả của việc giải th ỉ  các hinh th ứ c  lồ  chức 
tầ n  xu2t kinh doanh không phù hwp 'ch ù  y íu  là hựp lác xã) trong  diSu kiộn nĩỉn kinh l í  
c h u y ề n  s a n g  h o ạ t  đ ộ n g  Ih c o  c ơ  r h í  (h i I rư ờ n g . N ếu  n h ư  k in h  lế  n ỏ n g  h ộ  d á  lầm  s6 n g  
dộng  dtVi sỉỉng kinh t í  xà bội <v :iong ibồn thì chính lực lưựng cá ih ỉ ,  licu chủ làm &ống 
động  đ ờ i s6ng kinh lế  xá hỏi ờ  thành Ihị.

- S ự  x u ĩ l  h iộn  của  các  d o an h  ngh iệp  liôn d o an h  v á i n ư á c  ngtiài. LiOn d o a n h  V(VÌ các  
t& chứ c  v i  cá nhân n ư ớ c  ngoải Irẽn cor sỏr luật đSu lư  n ư ởc ngoài lại Việt Nam (Q u6c hội 
Ik d n g  q u a  Dgày 29/12/1987) khác  VỄ cản  b ản  vử i các  h ình  th ứ c  viện  I rự  và ch o  vay Iro n g  
qv an  hộ kiob t í  đố i ngoại Irư ớ c  đây. D ến tháng 7/1991 đả có horn 280 d ự  án dầu lư  vởi 
lồDg SỔ vốn t r ê o  2,1 lỷ U S D  của  các  cô n g  ly n ư ớ c  ngoài dưụrc ch ín h  phủ  ta  c ấ p  g i íy  p h é p  
ho«l động. C ác d ự  án dSu tư  tập  truDg vào: khai Ihác khoáng sản, ib ự c  phằm , sản xuấl 
hàng  xuất khầu, cơ  khí, du lịch, dịch vụ... Tuy nhiỏn con số trÊn còn quá íl và chưa iư a n g  
xứng với li ĩm  nảng của d í t  nưởc.

- Kinh t í  gỉa dinh không là mội thành phần kinh l í  dộc lập nhưng dưc/c khuySn 
k h fc h  p h ắ t  t r iẽ n  m ạ n h .

Kinb lế  ngoài quốc doanh góp phảo lo  lán  vào láng  IruTiViig kinh l£ nói rién g  và Ihực 
(tiện các mục tiẽu kinh tS-xã hội nói chung. Trong nỏiig nghiệp kinh l í  ngoài qufic doanh 
1^0 ra 98% t&ng sản phầm  nống nghiệp vầ 99%  sản lượng  lưorng thực. T rong  cỏng nghiệp, 
ihỏri kỳ 1986-1989 kinh t í  ngoài quốc doanh chiếm  (rung bình 43,57% giá tr ị  lòng &ản 
lư ợng  (Iheo  giá cố đinh 1982). T rong nội thư ơng  kinh t í  ngoài quốc (loanh năm i*>90 
ch iĩm  70%  iftng mức bán lỏ hàng hóạ xã hội (theo  glá hiộn hành). T rong  Ihu ngăn sách 
Nhà nưdrc, Ihời kỳ 1986-t*>*X) kinh lể  ngoài quổc doanh chiếm  trung  hình Irén  17'.%...

S ự  p h á t I r iè a  củ a  k inh lế  ngoài q u ố c  d o an h  còn cho  thẪy n h ử n g  liềm  náDg còn  ch ư a  
d ư ự c  khiii ihác của n ĩn  kinh (ế.

Phát t r i ỉn  kinh l ỉ  ngoài quổc doanh là giải phóng mọi náng lực sản xuSl cửa xả bội, 
d ư a  các nguồn lực của nẽn kinh l í  còn lAn li)i dưtVI dạng liẽiii năng vào quá Irtnh  phái 
I r iĩn . Sự phát Ir iĩn  của nó trong  thứ i gian qua cho ihấy nhừng n i l  d ịc  Ibừ Irong việc 
khai Ihác và sử  <Jụng các nguồn lực ẩy. Đ iỉn  hinh là khai (hác và sử  dụng vốn, lao dộng, 
các hinh ihứ c lfi chức sản xuấl kioh doanh.

V ỉ vốn, mội troog  những nguồn vốn lu  ItVn đ ỉ  phái I r iỉn  kinh i í  lả <v Irong d âa  cư. 
ư ứ c  lính nguồn (ài chính (rong dân khoảng Ki.(HIU lỷ đồng - trong  đ ỏ  5.(NN) lý năm  dtf(VI 
dạng d ự  trử  vàng và dAla. Nguồn đỏ là iớn Hong kinh lế  ngoài quổc doanh  khai th ác  dư ợc 
ch ư a  nhiSu. Có n h iỉu  hình ihức huy dộng vốn: vAn lự  cỏ, gỏp vốn, vay, iiẽn k ỉ l  vtVi Việi 
k iìu  ờ  nư ớc ngoài... .Qui mố vfín dầu lư  cũng h í t  sức khác nhau vả nhln chung iả còn 
nhiS. 70*̂  ̂ víSii của lư  nhản dẫu lư  vảo linh vực dịch vụ, 3(1% đâu tư  viU> &ản xuál. Những 
nguyỄn nhán chính của linh hình irỄn lả tác dộng của Ihi lrư<yng, lác dộng cửa nhà nưtVi, 
lỏng liii của dản chúng, Irình dộ quản Iri cùu các chủ đoaiih Iighiộp.

V 6 nh&n lực. kinh lố ngoài quốc doanh hiện nay là lực tượng chủ y íu  khai Ihá i vả sử 
d ụ n g  n g u ồ n  n h ả n  lự c  c ù a  n ỉ n  k in h  lẽ .  H trn  7(l '(  lự c  iư ự i ig  luo  d ộ n g  Xt! hộ i  đ u n g  là m  viộc
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i ro a g  nòng nghiệp. S6 nảy đ ư ợ c  |6  chức Irong hrro *) ư i (u  nỗng bộ. Kinb l ỉ  aố n g  hộ dang 
c b ứ a  Irong  nử 81% lực Ivựng lao  động của kiah l ỉ  ngoài quổc doanh . SoBg k iah  t í  oAng 
bộ hl^n nãy pbSn lófn đang à  trong linh Irạng lự cấp tự lúc. Đlỉu đó địt ra hai vỉa dỉ; 
■lột là phftt trifin kinh l ỉ  oôog hộ  gắn liSn vứi việc khai thác và &ử dvng lao  đ ộag  tạ i chỏ 
v i  c6  ỷ ngbia to  lởn  iroBg việc dảm  b ỉo  dờ i sống phSo lứn d&n cư . H ai là cùng với quá 
t r ìo h  p h á i t r i ỉ n  k inh  t í  h àng  hóa  l ỉ t  y íu  d ẫn  uVi sự  d ư  ih ừ a  lao  đỘDg m à tro n g  c h i ín  
l» ợ c  phát tr iè n  kinh t í  nông tbốn  cSn lính  đến . D iĩu  quao Irọng h an , sự  p h i t  I r i ỉo  cửa 
k iah  l í  ngoài quổc doaoh  là tác  nhẳn hlnh thành  Ihi trư ờ n g  sức lao động. N 6 lim  cho  sức 
la o  d ộ n g  Ibam  g ia  v ào  q a á  tr lo h  lá i sỉin x u í t  x i  bội vớ i lư  cách  lả  D hửng g lá  l i i .  VỚI c ic  
h lnh  th ứ c  a h v  ch ự  nhãn cống, thầu  khoán, hành ng h ỉ lự  du, d ich  vụ mdi g iớ i việc làm  ... 
th | irv ờ n g  sứ c lao  dộng ở  oống thốn đẳ  bắt d ỉo  Ì109I dộng, ở  Ibành ihi quào  g ỉử a chử 
doanh  nghiệp  tư  nhãa  và th ự  cãng phản ánh sự  chi phổi của các qiti luậl của kinh tể  ih i 
trvàm g.

Kỷ th u ậl • đặc  b iệ t lả kỹ th u ật quản tr i kinh doitnh lả một nhâa lố  phát triền  k iah  t í .  
S v  phát Irièn của kioh t í  agoài qaổc doaab khai thác và sử dvng o h ỉo  lổ  này d v ớ i ah iỉu  
k ỉah  Ih ứ c  tồ  chứ c  &ản x a í t  kinh doanh khác nhau. T roog  đ ỏ  cổ những h lah  th ử c  khác 
■han m ang những y íu  tố  của m ột doanh nghiệp gia đìoh. Đ&y l ỉ  binh ihứ c  tồ  cbứ c  s in  
x u ỉt  kinh doanh  chủ yếu mà kinh t í  Bguài quốc doanh sử  dụog. Vả cbàag  nỏ c&Bg 
borp với trìah dộ pbál tiiền cửa lực Ivợng sảo xuất và quan hệ sảo xuỊít ờ nước ta hiện 
aay . N h ữ n g  xí n g h iệp , cở ng  ty tư  n hân  UVn c h ư a  n h iỉu  so n g  nó  cũ n g  c h u  th ỉy  ahỬDg a é l 
ri£ng Irong lồ  chứ c bộ máy quản lý, phvcrng tbứ c  điều hành và quan hệ chA th ợ ...

2. Xu h ir ing  phát tr l ỉn  của kinh tế ngoài quổc doanh vầ vai trò  cỂa 
Nhấ mước.

Kinh t í  ngoải quốc doanh vậji dỘDg và phái Irièn Irong sự  lác  dộng cửa ohiSu qứa 
I r ìn h  k ìn h  t ĩ  d a n g  diẻD  ra  t r o n g  nỀn k in h  l ỉ . 'Đ ó 4 à  y ú a  t r ìn h  sa n g  n ỉ n  k ỉn h  t ỉ  h à n g  h ổ a  

Iheo  cơ  c h ỉ  th i (rư ờng . Q úa trỉnh  này buộc khi kh(Vi n g h iịp , các đorn v| kinh l í  Bgoái 
< |u ((c  d o a n h  p h ả i  b á l  « l ỉ u  l ừ  i h i  I r ư i V n g  đ ẽ  l ỉ m  CIT h ộ i  k i n h  đ u a n h .  I ự «  c h ụ n  k ỹ  i k u ậ l  v è  

quy mố sản x u íl. Đ ó lả quá trỉnh  chuy ỉn  dich cơ  cẵu kinh tế. T rong quá Irỉnh này, mồi 
irư ờ n g  kinh doanh bình dẳng giữa các Ihành phẫn kình l í  dang hinh Ihành. K iah t í  tập  
t h ỉ  ik e o  m ô h ình  h ự p  lá c  xả k iều  cũ không còn  Dửa, h ợ p  lác  xả k i ỉu  m ới - d ư ự c  tb i í l  lập  
lr£ n  Dguyủn tắc  tự  nguyện , tự  ch ủ , tự  quản  - d an g  h lnh  th à n h . S ự  d ồ i miVi c h i ĩ a  iv ự c  
cốog Dghiộp hóa 190 ca  hội cho kinh l£ ogoài quốc doanb tham  gia vào quá trìn b  Ihực 
biện nỏ. Đ ỏ là qúa (rình  miV rộng quan hệ kioh l í  dỉ(i agoỉ)l, ihự c  hiện lừ ng  b ư ớ c  tham  
gia vầo Ihổng ph&a cống lao ùộng quốc iế. Qúa Irlnh này vừa tạo cơ hội cho kinh t í  
ogoài qu5c doanh miV rộng Ihi IrưiVag ra ngoài nư ớc dồng ihờ i lính  c^ali Iraah  của lh | 
u v ờ n g  tâng lẻn. Sự phát I r iỉn  của kinh l ỉ  lư  nhân Irong n ư ớc I90  mối Irv ở n g  th u ận  lợ i 
cho các nhà đSu lư  nưiVc ngoài.

T rong ni5i iư irng lác ấy la  ihẫy kinh |£  ngoài quilíc doanh còn l i íp  lục phái I r i ỉ a  &ẳu 
vk  rộng htrn cùng vtVi sự phai I r iỉn  kioh l í  hảng hỏa. Xél v ỉ lảu (lài cái mà chúng ta  gọi i i  
chù  Iighia lư  bủn nhủ Iiưửc là xu i h ỉ  chù  đ ạo  của &ự phái IriSn này. Tuy n h i£ a  I ru a g  ihiVi 
giao I rưòri- mỉ: \Ỉầ XÓI cái: yẽu lố cụ ihè ihi kinh l í  Dgoải qu6c doanh sé lựa chọn d ỉu  IV
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V* b lah  Ihứ c lồ  chứ c  s ỉo  x u ỉl  ở  qul mô nhổ và vừa iầ chủ y ío . động ký Ihuậi cao. 
đ ặc  b lệ l lằ lao  dộng quản  lỷ d irợ c lựa chọn sử  dụog ahiSu hirn. Đả x u ỉl hiộn nhu c ìu  hựp 
tế c  đ è  tim  k i ỉ n  vầ &n đinh Ihi Irvờng . Sự phỈD hóa nbửng ngưiVi sản x u íl ngày càng rỏ  
a£l.

N hầ BVỚC dóng vai Iró  r ỉ l  quan Irọng Iroog việc hỗ trợ . ibúc dSy kinb i£  ngoài quổc 
d o a n h  P h á t Iri&n th e o  d in h  hưỚDg xầ hội chủ  ngh ia .

- T rv ứ c  h í l  là b ỉn g  việc b ỉo  dẳm  mồi trư ờ o g  iuật pháp  cho Ihi Irv ở n g  d ỉ  các Ivc 
Iv ợ n g  cử a  k ia h  l í  n g o ii  q u ổ c  d o an h  th am  gia  vào  Ih i I rv ờ n g  có  hệ Ih ổ n g  lu ậ t p h á p  của  
N h à  otf<Vc b ỉ o  h ộ  và b ìn h  dẳn g . T h i I rv ờ o g  vốn , lh | irviVng sứ c  lao  d ộ n g , ih ỉ I rư ở n g  kỷ 
tk n ậ t, th i trư ở n g  d í t  đai và tằ i Bguyén th iên  ah iên  khống chi d ư ợ c  Ihừ a nhận mà còn cSa 
một sự  hỗ  t rợ  dfi tyo  ra và d im  bẳo  íự  hoyt động cửa nó.

- H ai lầ  bẳo  d im  h ia g  hóa cống cộng : H ệ ihổng quổc lộ và các p h v a n g  liẠn vậa l ỉ i  
d tfờ ng  d à i, hệ thống  thông  tin  liên  l«c, hệ Ihỉtng n g ỉn  hàng, hộ thổog  b ỉo  hiSm nhà nưtVc, 
bệ thống  cnng c íp  năng  Ivgrog (dặc bi^t lằ điện năng) l i  cAc lo«i hằng hóa cỏng cộng 
Ih i ĩ t  yếu hA trự  cho  kinh t í  ogoài quSc do«nh phát triền . Sự phát Irièo  của klnlt tê  nguàl 
qu ố c  doanb  khống lách  rờ i sự  ho«l dộng cAa kiob l í  qu0c doanh .

• Ba là bản Ih&a chínb sách kinh t í  nbà n ư ớc là một nguồn lực ph ái IriỈD . Đè dóng 
dvực vai Irò đó dỏ phỉi dyt dược các yếu cău ; tíah khua học, lòng lio của dằn chúng, 
.tfoh dồng bộ, líob  khả Ihi và nghiêm  m iah.

Tóm  I9Ì sự  phát i r ỉ ỉn  của kinh l í  ngoài quổc (loanh troDg ibiVI g ian qu« d ẫ  làm sổng 
dộng đ ờ i sổog  kinh t í  x i  b ộ i ; nó d v a  các nháo lố  cửa aền  kinh l í  I rv ớ c  d ỉy  t5n  t«i d ư ớ i 
d«ng liSin nSng vào ho«t dộng. Tuy ohlẽo sự  phái trièn  cAa nổ chư a lư irng  xứng vứi liSm 
năng  hiện c6 . Nhă nưđrc quản  iỷ kinh l í  ngoài quốc doanh bằng hệ tbổng  luệl p h áp  chứ  
khổng phải bằng  cách 190 ra  mộl c a  quan  hoặc h$ thSng hành ch ính. Vì vậy c ỉn  phẩi 
phân dịnh lại các loại hlnh lft chức sản x u ít  kinh doanh trẽ a  cơ  sở  xác d inh  v ĩ  mặl p háp  
lý ngưởi chủ siV hữu của nó chứ  khôog ihè phản chiM ihành *hộ cá lhỉ%  'h ộ  t i ỉu  chú* Iheu 
»Wu Ihức * khòng bóc >ỘI * hay * cỏ bốc lội ■ như  hiện nay.
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